
BỘ TƯ PHÁP
CỤC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KHTC-TK

V/v thông báo mã số
và tên đơn vị hành chính mới

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Ngày 06/11/2024, Cục Kế hoạch - Tài chính nhận được Công văn số

2202/TCTK-PPCĐ ngày 04 tháng 11 năm 2024 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế

hoạch và Đầu tư về việc thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới đối với

các đơn vị hành chính có thay đổi từ ngày 02/9/2024 đến ngày 01/11/2024 (danh

sách tại Phụ lục kèm theo).

Cục Kế hoạch - Tài chính trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị

thuộc Bộ cập nhật mã số đơn vị hành chính mới để thống nhất sử dụng trong

công tác quản lý và thống kê.

Chi tiết liên hệ: Phòng Thống kê, Cục Kế hoạch - Tài chính, điện thoại:

024 62739546/627339554.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Cục trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Phạm Văn Lâm
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Phụ lục
DANH SÁCH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỚI ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ THAY ĐỔI

TỪ NGÀY 01/5/2022 ĐẾN NGÀY 10/4/2023
(Kèm theo Công văm số /KHTC-TK ngày tháng năm 2023)

Mã tỉnh

Tên Tỉnh,
Thành phố
trực thuộc
Trung ương

Số Nghị quyết
ngày, tháng, năm

Mã
Huyện

Tên Huyện, Quận,
Thị xã, Thành phố
trực thuộc Tỉnh

Mã Xã
Tên Xã, Phường,

Thị trấn
Mô tả

06 Bắc Kạn
722/NQ-

UBTVQH15 ngày
13/02/2023

062 Huyện Ngân Sơn

01954 Thị trấn Vân Tùng Đổi loại hình từ xã Vân Tùng

19 Thái Nguyên
729/NQ-

UBTVQH15 ngày
13/02/2023

169 Huyện Đồng Hỷ

05692 Thị trấn Hóa Thượng Đổi loại hình từ xã Hóa Thượng

171 Huyện Đại Từ

05764 Thị trấn Quân Chu

Đóng mã, nhập vào xã Quân Chu
(do Thị trấn Quân Chu (05764)
và xã Quân Chu (05851) được
sáp nhập. Sau khi hợp nhất, Trụ
sở UBND của Thị trấn Quân Chu
được đặt tại xã Quân Chu cũ)

05851 Thị trấn Quân Chu Đổi loại hình từ xã Quân Chu
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Mã tỉnh

Tên Tỉnh,
Thành phố
trực thuộc
Trung ương

Số Nghị quyết
ngày, tháng, năm

Mã
Huyện

Tên Huyện, Quận,
Thị xã, Thành phố
trực thuộc Tỉnh

Mã Xã
Tên Xã, Phường,

Thị trấn
Mô tả

24 Bắc Giang
510/NQ-

UBTVQH15 ngày
12/5/2022

218 Huyện Lục Nam

07477 Thị trấn Phương Sơn Đổi loại hình từ xã Phương Sơn

223 Huyện Hiệp Hòa

07870 Thị trấn Bắc Lý Đổi loại hình từ xã Bắc Lý

26 Vĩnh Phúc
730/NQ-

UBTVQH15 ngày
13/02/2023

243 Thành phố Vĩnh Yên

08725 Phường Định Trung Đổi loại hình từ xã Định Trung

247 Huyện Tam Dương

08878 Thị trấn Kim Long Đổi loại hình từ xã Kim Long

251 Huyện Yên Lạc

09043 Thị trấn Tam Hồng Đổi loại hình từ xã Tam Hồng

27 Bắc Ninh
723/NQ-

UBTVQH15 ngày
13/02/2023

262 Thị xã Thuận Thành
Đổi loại bình từ huyện Thuận
Thành
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Mã tỉnh

Tên Tỉnh,
Thành phố
trực thuộc
Trung ương

Số Nghị quyết
ngày, tháng, năm

Mã
Huyện

Tên Huyện, Quận,
Thị xã, Thành phố
trực thuộc Tỉnh

Mã Xã
Tên Xã, Phường,

Thị trấn
Mô tả

09400 Phường Hồ Đổi loại hình từ thị trấn Hồ

09412 Phường Song Hồ Đổi loại hình từ xã Song Hồ

09418 Phường An Bình Đổi loại hình từ xã An Bình

09421 Phường Trí Quả Đổi loại hình từ xã Trí Quả

09424 Phường Gia Đông Đổi loại hình từ xã Gia Đông

09427
Phường Thanh
Khương

Đổi loại hình từ xã Thanh
Khương

09430 Phường Trạm Lộ Đổi loại hình từ xã Trạm Lộ

09433 Phường Xuân Lâm Đổi loại hình từ xã Xuân Lâm

09436 Phường Hà Mãn Đổi loại hình từ xã Hà Mãn

09445 Phường Ninh Xá Đổi loại hình từ xã Ninh Xá

259 Thị xã Quế Võ Đổi loại hình từ huyện Quế Võ

09247 Phường Phố Mới Đổi loại hình từ thị trấn Phố Mới

09253 Phưòng Đại Xuân Đổi loại hình từ xã Đại Xuân

09259 Phường Nhân Hòa Đổi loại hình từ xã Nhân Hòa

09262 Phường Bằng An Đổi loại hình từ xã Bằng An

09265
Phường Phương
Liễu

Đổi loại hình từ xã Phương Liễu



5

Mã tỉnh

Tên Tỉnh,
Thành phố
trực thuộc
Trung ương

Số Nghị quyết
ngày, tháng, năm

Mã
Huyện

Tên Huyện, Quận,
Thị xã, Thành phố
trực thuộc Tỉnh

Mã Xã
Tên Xã, Phường,

Thị trấn
Mô tả

09268 Phường Quế Tân Đổi loại hình từ xã Quế Tân

09274 Phường Phù Lương Đổi loại hình từ xã Phù Lương

09280
Phường Phượng
Mao

Đổi loại hình từ xã Phượng Mao

09283 Phường Việt Hùng Đổi loại hình từ xã Việt Hùng

09295 Phường Bồng Lai Đổi loại hĩnh từ xã Bồng Lai

09298 Phường Cách Bi Đổi loại hình từ xã Cách Bi

49 Quảng Nam
727/NQ-

UBTVQH15 ngày
13/02/2023

507 Thị xã Điện Bàn

20560
Phường Điện Thắng
Bắc

Đổi loại hĩnh từ xã Điện Thắng
Bắc

20561
Phường Điện Thắng
Trung

Đổi loại hỉnh từ xã Điện Thắng
Trung

20562
Phường Điện Thắng
Nam

Đổi loại hình từ xã Điện Thắng
Nam

20593 Phường Điện Minh Đổi loại hình từ xã Điện Minh

20596
Phường Điện
Phương

Đổi loại hình từ xã Điện Phương

519 Huyện Nông Sơn

20656 Thị trấn Trung Đổi loại hình và đổi tên từ xã
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Mã tỉnh

Tên Tỉnh,
Thành phố
trực thuộc
Trung ương

Số Nghị quyết
ngày, tháng, năm

Mã
Huyện

Tên Huyện, Quận,
Thị xã, Thành phố
trực thuộc Tỉnh

Mã Xã
Tên Xã, Phường,

Thị trấn
Mô tả

Phước Quế Trung

66 ĐắkLắk
726/NQ-

UBTVQH15 ngày
13/02/2023

649 Huyện Krông Búk

24316 Thị trấn Pơng Drang Đổi loại hình từ xã Pơng Drang

70 Bình Phước
570/NQ-

UBTVQH15 ngày
11/8/2022

697 Thị xã Chơn Thành
Đổi loại hình từ huyện Chơn
Thành

25432 Phường Hưng Long
Đổi loại hình và đổi tên từ thị
trấn Chơn Thành

25433 Phường Thành Tâm Đổi loại hình từ xã Thành Tâm

25441 Phường Minh Hưng Đổi loại hình từ xã Minh Hưng

25444 Phường Minh Long Đổi loại hình từ xã Minh Long

25447 Phường Minh Thành Đổi loại hình từ xã Minh Thành

74 Bình Dương
725/NQ-

UBTVQH15 ngày
13/02/2023
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Mã tỉnh

Tên Tỉnh,
Thành phố
trực thuộc
Trung ương

Số Nghị quyết
ngày, tháng, năm

Mã
Huyện

Tên Huyện, Quận,
Thị xã, Thành phố
trực thuộc Tỉnh

Mã Xã
Tên Xã, Phường,

Thị trấn
Mô tả

723 Thành phố Tân Uyên Đổi loại hình từ thị xã Tân Uyên

82 Tiền Giang
569/NQ-

UBTVQH15 ngày
11/8/2022

820 Huyện Cai Lậy

28471 Thị trấn Bình Phú Đổi loại hình từ xã Bình Phú

83 Bến Tre
724/NQ-

UBTVQH15 ngày
13/02/2023

831 Huyện Châu Thành

28861 Thị trấn Tiên Thủy Đổi loại hình từ xã Tiên Thủy

836 Huyện Ba Tri

29179 Thị trấn Tiệm Tôm
Đổi loại hình và đổi tên từ xã An
Thủy

838 Huyện Mỏ Cày Bắc

28915
Thị trấn Phước Mỹ
Trung

Đổi loại hình từ xã Phước Mỹ
Trung

89 An Giang
721/NQ-

UBTVQH15 ngày
13/02/2023

886 Huyện An Phú
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Mã tỉnh

Tên Tỉnh,
Thành phố
trực thuộc
Trung ương

Số Nghị quyết
ngày, tháng, năm

Mã
Huyện

Tên Huyện, Quận,
Thị xã, Thành phố
trực thuộc Tỉnh

Mã Xã
Tên Xã, Phường,

Thị trấn
Mô tả

30373 Thị trấn Đa Phước Đổi loại hình từ xã Đa Phước

890 Thị xã Tịnh Biên Đổi loại hình từ huyện Tịnh Biên

30502 Phường Nhà Bàng
Đổi loại hình từ thị trấn Nhà
Bàng

30505 Phường Chi Lăng Đổi loại hình từ thị trấn Chi Lăng

30508 Phường Núi Voi Đổi loại hình từ xã Núi Voi

30511 Phường Nhơn Hưng Đổi loại hình từ xã Nhơn Hưng

30514 Phường An Phú Đổi loại hình từ xã An Phú

30517 Phường Thới Sơn Đổi loại hình từ xã Thới Sơn

30520 Phường Tịnh Biên
Đổi loại hình từ thị trấn Tịnh
Biên

893 Huyện Chợ Mới

30673 Thị trấn Hội An Đổi loại hình từ xã Hội An
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